
       UBND HUYỆN PHÙ CÁT 

TRUNG TÂM Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:       /QĐ-TTYT           Phù Cát, ngày      tháng 6 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng 

Gói thầu: Mua sắm trang phục tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 

2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang phục tại  

Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 2025 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ CÁT 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;  

Căn cứ Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu 

và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế quy định 

về trang phục y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định phân cấp thẩm 

quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 20/01/2025 của UBND 

huyện Phù Cát ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; 

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-TTYT ngày 15/05/2025 của Giám đốc 

Trung tâm Y tế huyện Phù Cát về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự toán mua sắm trang phục tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-TTYT ngày 23/5/2025 của Trung tâm Y 

tế huyện Phù Cát về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Mua sắm trang phục 

tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu dự toán mua sắm trang phục tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 

2025; 
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Căn cứ Báo cáo đánh giá số 02/BC-TCG ngày 12/6/2025 của Tổ 

chuyên gia đánh giá E-HSDT Gói thầu: Mua sắm trang phục tại Trung tâm 

Y tế huyện Phù Cát năm 2025; 

Căn cứ đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 04/TTr-TCG ngày 

20/6/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm 

trang phục tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 2025; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 24/6/2025 về việc thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục tại Trung tâm Y tế huyện 

Phù Cát năm 2025; 

Xem xét đề nghị của Tổ chuyên gia; Trưởng phòng Tài chính - Kế toán 

và phòng Tổ chức-Hành chính Trung tâm Y tế huyện Phù Cát. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua sắm trang 

phục tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu, bao gồm: 

1. Thông tin của gói thầu: 

- Số E-TBMT: IB2500225064; 

- Tên gói thầu: Mua sắm trang phục tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát 

năm 2025; 

- Giá dự toán gói thầu được duyệt: 309.900.000 đồng; 

- Tên Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Loại hợp đồng: Trọn gói; 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày. 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Tên đơn vị trúng thầu: Hộ Kinh Doanh Việt Ngọc; 

- Địa chỉ: 429 Ngô Gia Tự, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định; 

- Mã số thuế: 4101471450; 

- Giá trúng thầu: 296.550.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Hai trăm chín 

mươi sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng); 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. 

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: 
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Stt Tên nhà thầu Mã số thuế 
Lý do nhà thầu không 

trúng thầu 

1 
Công ty TNHH Đầu tư-Thiết kế 

Vinacons 
0315993182 

Không xếp hạng do yêu 

cầu kỹ thuật không đạt 

2 
Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại và Dịch vụ 2T Đà Nẵng 
0402167979 

Không xếp hạng do yêu 

cầu kỹ thuật không đạt 

3 

Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Thiết kế May Thêu Thu 

Hương 

0309440327 
Không xếp hạng do yêu 

cầu kỹ thuật không đạt 

4 
Công ty TNHH trang trí Nội 

Ngoại Thất Minh Quang 
3301609256 

Không xếp hạng do yêu 

cầu năng lực và kinh 

nghiệm không đạt 

5 Công ty TNHH Việt Phát Group 3603294115 Nhà thầu xếp hạng 2 

6 
Công ty Cổ phần Thương mại 

Nhà Bè 
0305737736 

Không xếp hạng do yêu 

cầu kỹ thuật không đạt 

4. Thông tin về hàng hóa trúng thầu: 

Danh mục hàng hóa trúng thầu được nêu tại phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, phòng Tổ chức-Hành chính, 

phòng Tài chính-Kế toán căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định 

này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng 

Tài chính-Kế toán, phòng Tổ chức-Hành chính, nhà thầu Hộ Kinh Doanh Việt 

Ngọc và các khoa phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận:            GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3;  

- Lãnh đạo TTYT;  

- Trang TTĐT TTYT Phù Cát; 

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Lưu: VT, TCHC. 

        Trần Thúc Khả 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC HÀNG HÓA CỦA GÓI THẦU: 

 Mua sắm trang phục tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 2025  
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTYT ngày         /       /2025 của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát) 

T

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Yêu cầu kỹ thuật Quy cách 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 

Trang 

phục 

Bác sĩ 

(nam và 

nữ) 

* Vải áo: 

-Tên vải: Kate ford 

- Khối lượng vải (g/m
2
): 164 (±4) 

- Màu sắc: Màu trắng.  

- Thành phần: 64,4% polyester (±1), 35,6% 

cotton (±1) 

* Vải quần 

- Tên vải quần: Kaki thun ATEX  

- Khối lượng vải (g/m
2
): 248 (±4) 

- Màu sắc: Màu trắng tương đồng với màu 

áo. 

- Thành phần: 75,1% polyester (±1), 22,4% 

Rayon (±1), 2,5% Spandex (±1). 

- Áo:   

+ Kiểu dáng: Áo blouse, cổ bẻ Danton, cài 

cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, kiểu dài 

tay hoặc ngắn tay, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau 

xẻ giữa tới ngang mông.  

- Quần:   

+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau.  

- Mũ: Theo chất liệu, màu sắc của áo.   

- May đo theo số đo thực tế. 

Bộ 65 650.000 42.250.000 

2 

Trang 

phục 

Dược sĩ 

(nam và 

nữ) 

* Vải áo: 

-Tên vải: Kate ford 

- Khối lượng vải (g/m
2
): 164 (±4) 

- Màu sắc: Màu trắng.  

- Thành phần: 64,4% polyester (±1), 35,6% 

cotton (±1) 

* Vải quần 

- Tên vải quần: Kaki thun ATEX  

- Khối lượng vải (g/m
2
): 248 (±4) 

- Màu sắc: Màu trắng tương đồng với màu 

áo. 

- Áo:   

+ Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo 

ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông.  

- Quần:   

+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau.  

+ Mũ: Theo chất liệu, màu sắc của áo.  

- May đo theo số đo thực tế. 

Bộ 28 650.000 18.200.000 
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T

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Yêu cầu kỹ thuật Quy cách 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

- Thành phần: 75,1% polyester (±1), 22,4% 

Rayon (±1), 2,5% Spandex (±1) 

3 

Trang 

phục 

điều 

dưỡng, 

y sĩ, hộ 

sinh 

(nam và 

nữ) 

* Vải áo: 

-Tên vải: Kate ford 

- Khối lượng vải (g/m
2
): 164 (±4) 

- Màu sắc: Màu trắng.  

- Thành phần: 64,4% polyester (±1), 

35,6% cotton (±1) 

* Vải quần 

- Tên vải quần: Kaki thun ATEX  

- Khối lượng vải (g/m
2
): 248 (±4) 

- Màu sắc: Màu trắng tương đồng với màu 

áo. 

- Thành phần: 75,1% polyester (±1), 22,4% 

Rayon (±1), 2,5% Spandex (±1). 

- Áo:   

+ Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái.  

+ Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh 

dương, viền rộng 0,5 cm.  

- Quần:   

+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau.  

+ Mũ: Theo chất liệu, màu sắc của áo.  

 - May đo theo số đo thực tế. 

Bộ 219 630.000 137.970.000 

4 

Trang 

phục 

của kỹ 

thuật 

viên 

(nam và 

nữ) 

* Vải áo: 

-Tên vải: Kate ford 

- Khối lượng vải (g/m
2
): 164 (±4) 

- Màu sắc: Màu trắng.  

- Thành phần: 64,4% polyester (±1), 

35,6% cotton (±1) 

* Vải quần 

- Tên vải quần: Kaki thun ATEX  

- Khối lượng vải (g/m
2
): 248 (±4) 

- Màu sắc: Màu trắng tương đồng với màu 

áo. 

- Thành phần: 75,1% polyester (±1), 22,4% 

Rayon (±1), 2,5% Spandex (±1). 

- Áo:   

+ Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái.  

- Quần:   

+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau.  

- Mũ: Theo chất liệu, màu sắc của áo.  

- May đo theo số đo thực tế. 

Bộ 38 630.000 23.940.000 
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T

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Yêu cầu kỹ thuật Quy cách 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

5 

Trang 

phục hộ 

lý 

- Tên vải: Kate ford 

- Khối lượng vải (g/m2): 162 (±4) 

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình  

- Thành phần: 64,4% polyester (±1), 35,6% 

cotton (±1). 

- Áo:   

+ Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, 

dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo qua 

mông; phía trước 2 túi, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái.  

- Quần: 

+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

- Mũ: Theo chất liệu, màu sắc của áo.  

- May đo theo số đo thực tế. 

Bộ 14 620.000 8.680.000 

6 

Trang 

phục 

nhân 

viên 

Bảo vệ 

* Áo:  

- Tên vải: Kate ford (mịn mát, vò khó nhăn, 

hút ẩm và dễ giặt ủi). 

- Màu sắc: Màu xanh đen. 

* Quần:   

- Tên vải: Kaki (ít nhăn, khó bay màu). 

- Màu sắc: Màu xanh đen tương đồng với 

màu áo. 

-  Áo:   

+ Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc giữa, có 

nẹp cầu vai, ngắn tay hoặc dài tay, tay lơ 

vê, 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái.  

- Quần:   

+ Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau.  

- Mũ bảo vệ: Kiểu kê pi, theo chất liệu, 

màu sắc của áo.   

- May đo theo số đo thực tế. 

Bộ 5 680.000 3.400.000 

7 

Trang 

phục 

của lái 

xe 

* Áo:  

- Tên vải: Kate ford (mịn mát, vò khó nhăn, 

hút ẩm và dễ giặt ủi). 

- Màu sắc: Màu xanh đen. 

* Quần:   

- Tên vải: Kaki (ít nhăn, khó bay màu). 

- Màu sắc: Màu xanh đen tương đồng với 

màu áo. 

 - Áo:   

+ Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài 

cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, tay lơ vê, 

có nẹp cầu vai, phía trước có 2 túi có nắp, 

có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

- Quần:   

+ Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 02 túi chéo, 1 

túi sau.  

- May đo theo số đo thực tế. 

Bộ 4 690.000 2.760.000 
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T

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Yêu cầu kỹ thuật Quy cách 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

8 

Trang 

phục 

Hành 

chính 

(nam) 

* Áo:   

- Màu sắc: Chọn theo catalog nhà thầu. 

- Chất liệu: Kate (mịn mát, vò khó nhăn, hút 

ẩm và dễ giặt ủi). 

* Quần:  

- Màu sắc: Chọn theo catalog nhà thầu. 

Chất liệu: Kaki. 

- Áo:   

+ Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay.  

- Quần:  

+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 

1 túi sau.  

- May đo theo số đo thực tế. 

Bộ 31 730.000 22.630.000 

9 

Trang 

phục 

Hành 

chính 

(nữ) 

* Áo:   

- Màu sắc: Chọn theo catalog nhà thầu  

- Chất liệu: Kate (mịn mát, vò khó nhăn, hút 

ẩm và dễ giặt ủi). 

* Quần, Váy   

- Màu sắc: Chọn theo catalog nhà thầu. 

- Chất liệu: Kaki MeGa 

- Áo:   

+ Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay.   

- Quần:   

 Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo.  

- Chân váy nữ:   

+ Kiểu dáng: Chân váy kiểu jupe, chiều 

dài qua gối, xẻ giữa phía sau từ 10 cm đến 

12 cm, 2 túi chéo phía trước.  

 - May đo theo số đo thực tế. 

Bộ 54 680.000 36.720.000 

  TỔNG CỘNG   458  296.550.000 

Số tiền bằng chữ: Hai trăm chín mươi sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng./. 
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